
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 23 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:449/QĐ-T06-P3 ngày 08 /04/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Võ Trọng Phúc 22/07/1989 040089034010 16/05/2025 Bộ Công an Công ty TNHH giầy ALITA Nghệ An 

2  Nguyễn Văn Thọ 08/02/1991 040091036541 08/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH giầy ALITA Nghệ An 

3  Hàn Đức Tuấn 08/08/1990 040090012976 04/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH giầy ALITA Nghệ An 

4  Hồ Văn Bảo 10/06/1996 040096007722 17/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH giầy ALITA Nghệ An 

5  Phạm Trường Cương 08/07/1989 033089002916 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần may Việt Giang 

6  Đinh Xuân Hậu 14/04/1991 033091005718 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần may Việt Giang 

7  Đỗ Văn Nam 15/04/1988 033088008566 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần may Việt Giang 

8  Nguyễn Ngọc Đức 17/11/1977 001077014148 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Daesang Việt Nam 

9  Bùi Tuấn Thắng 04/11/1983 036083006363 09/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Daesang Việt Nam 

10  Nguyễn Xuân Trường 16/09/1989 025089006995 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Daesang Việt Nam 

11  Mai Hữu Mạnh 14/07/1991 030091007048 02/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Daesang Việt Nam 

12  Hoàng Thị Việt Hà 13/08/1981 031181001626 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Teikoku (Việt Nam) 

13  Lường Văn Muôn 24/05/1988 014088001990 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Teikoku (Việt Nam) 

14  Lê Hoàng Long 08/08/1980 001080001351 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 

15  Bùi Xuân Được 17/08/2001 079201028722 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc 

16  Nguyễn Hữu Nhất 25/12/1990 001090060002 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc 

17  Nguyễn Bá Luân 03/01/2000 027200002152 07/01/2025 Bộ Công an Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc 

18  Vũ Đình Đại 11/11/1988 030088014868 11/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh công ty TNHH Aureole BCD 

19  Vũ Văn Hiền 24/12/1977 027077011583 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH DHA Bắc Ninh 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

20  Đặng Văn Cam 19/01/1983 027083003861 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH DHA Bắc Ninh 

21  Trần Đình Hạnh 01/01/1973 033073004779 18/10/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên 

22  Nguyễn Văn Quân 22/04/1983 033083007850 06/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên 

23  Hoàng Trọng Báu 20/01/1985 033085000647 06/02/2025 Bộ Công An Công ty CP dệt may Thiên Sơn 

24  Nguyễn Văn Đạt 09/11/1971 034071000460 17/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP dệt may Thiên Sơn 

25  Hoàng Văn Hồ 19/12/1989 033089009410 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH may Thiên Sơn 

26  
Nguyễn Thị 

Thanh 
Xuân 10/06/1987 025187001941 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH may Thiên Sơn 

27  Vũ Đức Huyên 02/03/1985 034085005158 06/03/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Thiên Sơn Hà Nam 

28  Đào Xuân Trường 23/06/1973 033073002115 14/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thiên Sơn Hà Nam 

29  Đinh Văn Định 12/10/1991 034091012775 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP may Hà Thành 

30  Nguyễn Xuân Đoàn 27/11/1990 034090023976 13/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty CP may Hà Thành 

31  Bùi Quang Thế 17/09/1978 034078001085 11/08/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Thuỷ điện Sơn La-  

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

32  Lê Văn Tùng 
18/11/1977 030077028382 18/7/2022 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Thuỷ điện Sơn La-  

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

33  Lê Anh Sơn 11/09/1991 014091008744 28/06/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Thuỷ điện Sơn La-  

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

34  Chử Ngọc Sơn 08/10/1987 025087014037 22/12/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Thuỷ điện Sơn La-  

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

35  Đào Văn Đạt 11/11/1990 033090001320 26/08/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Thuỷ điện Sơn La-  

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

36  Phạm Đắc Xuân 26/6/1984 030084012432 25/11/2024 Bộ công an  Công ty TNHH GG Hải Dương 

37  Vũ Mạnh Hà 02/03/1983 030083009308 04/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH GG Hải Dương 

38  Lại Văn Trọng 
09/01/1980 030080007337 23/3/2022 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FALCON VIỆT NAM 

(ĐẠI AN) 

39  Hoàng Huy Đoàn 
29/9/1988 030088009346 22/4/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FALCON VIỆT NAM 

(ĐẠI AN) 

40  Trần Nam Hải 
30/12/1982 036082013799 25/3/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát- 

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

41  Lê Hữu Thắng 
25/12/1983 037083000179 02/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát- 

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

42  Phạm Hồng Quang 
12/01/1986 042086001946 19/01/2026 Bộ Công An 

Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát- 

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

43  Nguyễn Văn Hoàng 15/03/1987 014087005742 08/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát- 

Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam 

44  Nguyễn Cường Thịnh 06/08/1990 030090026218 06/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần bao bì Việt An 

45  Nguyễn Văn Thanh 
20/10/1987 024087016560 17/12/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN 

(VIỆT NAM) 

46  Nguyễn Văn Thái 
14/4/1979 024079008526 13/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN 

(VIỆT NAM) 

47  Nguyễn Hữu Mạnh 
30/11/1974 027074002013 25/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN 

(VIỆT NAM) 

48  Đoàn Thị Yến 02/05/1993 024193007168 17/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN 

(VIỆT NAM) 

49  Nguyễn Tiến Hùng 30/12/1984 038084048880 11/12/2024 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH GIẦY ADIANA VIỆT 

NAM 

50  Lê Trọng Tùng 7/9/1994 038094027970 11/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH GIẦY ADIANA VIỆT 

NAM 

51  Nguyễn Văn Vinh 17/07/1971 027071016594 30/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt 

Nam 

52  Nguyễn Hữu Nghị 11/12/1978 025078000257 14/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt 

Nam 

53  Mai Công Trung 20/06/1979 030079014099 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt 

Nam 

54  Nguyễn Thị Hiền 27/11/1990 030190007255 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt 

Nam 

55  Vũ Thị Tấp 04/07/1998 030198004538 04/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt 

Nam 

56  Vũ Văn Hạ 14/8/1982 027082010427 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nanofab Việt Nam 

57  Đinh Văn Tấn 6/8/1989 030089015627 25/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nanofab Việt Nam 

58  Bùi Duy Kiên 13/9/1979 030079003181 25/9/2019 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nanofab Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

59  Nguyễn Ngọc Sang 
28/9/1986 046086004988 01/4/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Nanofilm Technologies 

Việt Nam 

60  Trương Quang Điệp 
8/11/1985 030085003823 02/8/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Nanofilm Technologies 

Việt Nam 

61  Nguyễn Văn Long 
14/11/1988 030088019929 22/09/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nanofilm Technologies 

Việt Nam 

62  Vũ Duy Tiến 12/08/1984 034084024621 23/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

63  Trần Thị Mai 01/05/1984 025184000959 10/09/2024 Bộ Công an Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

64  Lê Thị Hà 21/06/1983 024183000418 01/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

65  
Nguyễn Thị 

Hoài 
Thu 

20/10/1985 020185002069 19/08/2025 Bộ Công an 

Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

66  Nguyễn Đức Hạnh 28/11/1977 001077001270 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

67  Trần Hữu Khương 18/08/1988 040088001004 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

68  Chu Ngọc Nam 04/04/1983 001083045843 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

69  Nguyễn Đăng Nam 19/10/1976 019076000074 10/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

70  Nguyễn Minh Hường 13/06/1976 001176031248 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

71  Nguyễn Đình Quý 03/02/1986 038086026889 01/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

72  Đặng Bá Luyện 13/06/1990 001090013612 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

73  Nguyễn Đức Sinh 05/12/1976 030076018849 08/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần xăng dầu HFC 

74  Nguyễn Văn Giang 09/07/1990 030090023497 03/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH UE Việt Nam 

75  Vũ Tùng Lâm 22/12/1986 030086005059 25/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH UE Việt Nam 

76  Trương thế Dũng 02/10/1983 030083012608 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH UE Việt Nam 

77  Lê Sỹ Mậu 16/12/1993 040093004684 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty TNHH Giầy ANDROMEDA 

Việt Nam 

78  Trần Văn Hái 14/01/1981 091081017172 04/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty TNHH Giầy ANDROMEDA 

Việt Nam 

79  Trần Văn Tỵ 20/11/1989 040089026818 09/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt 

Nam 

80  Nguyễn Đình Hoàn 19/01/1999 027099002067 02/10/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt 

Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

81  Trương Thế Vinh 
05/04/1997 025097009539 07/07/2022 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel 

Crystal 

82  Phạm Văn Thông 12/08/1992 030092020467 12/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel 

Crystal 

83  Trần Đức Thắng 08/02/1997 030097000741 19/08/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel 

Crystal 

84  Lê Minh Ngọc 
24/08/1986 038086000042 16/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt 

Nam - Chi nhánh miền Bắc 

85  Nguyễn Văn Hoàng 05/08/1984 036084011754 13/07/2024 Bộ Công an 
Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt 

Nam - Chi nhánh miền Bắc 

86  Lê Bình Chuyên 02/08/1972 036072026549 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt 

Nam - Chi nhánh miền Bắc 

87  Phan Đình Đoan 12/02/1978 036078003258 10/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt 

Nam - Chi nhánh miền Bắc 

88  Phạm Thanh Tùng 18/11/1987 034087005086 19/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt 

Nam - Chi nhánh miền Bắc 

89  Đinh Việt Cường 18/05/1973 001073012402 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt 

Nam - Chi nhánh miền Bắc 

90  Nguyễn Văn Khoa 05/07/1994 030094000989 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam 

91  Nguyễn Đức Khoái 26/06/1993 034093005366 02/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Snow Coast (Việt Nam) 

92  Tô Văn Tiến 29/08/1981 034081016918 03/01/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Snow Coast (Việt Nam) 

93  Phạm Khánh Duy 08/04/1986 036086007752 19/03/2026 Bộ Công an Công ty TNHH Yamani Dynasty 

94  Trần Thị Minh Phượng 22/11/1997 036197013506 17/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yamani Dynasty 

95  Trần Văn Dũng 21/03/1987 033087000372 17/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal 

96  Nguyễn Hữu Tiến 15/09/1984 030084006166 29/09/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal 

97  Đặng Thị Trang 05/06/1985 038185009989 26/05/2025 Bộ Công an CÔNG TY TNHH WINNERS VINA 

98  Bùi Văn Ngọ 06/05/1990 038090044550 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH WINNERS VINA 

99  Nguyễn Văn Bình 06/7/1987 030087004176 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

100  Trần Đình Thiêm 01/06/1984 030084010878 14/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

101  Vũ Tùng Lâm 12/01/1987 033087003165 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

102  Đào Đức Mạnh 22/06/1991 033091006955 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

103  Nguyễn Tiến Đông 01/04/1982 030082010641 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

104  Lê Bá Tuấn 05/02/1996 030096004802 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

105  Đồng Văn Quỳnh 30/04/1983 030083001364 17/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

106  Đỗ Văn Quyền 12/01/1987 030087019762 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ 

SUMIDEN VIỆT NAM 

107  Trịnh Văn Tuân 27/09/1986 033086001495 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH PIONEER ELASTIC 

VIỆT NAM 

108  Đặng Đức Toàn 14/11/1989 033089007092 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH PIONEER ELASTIC 

VIỆT NAM 

109  Phạm Văn Sinh 10/01/1985 030085005689 28/01/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ IRISO VIỆT 

NAM 

110  Vũ Văn Bính 11/2/1986 030086011020 29/12/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ IRISO VIỆT 

NAM 

111  Phạm Văn Trình 16/09/1988 030088012832 26/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ IRISO VIỆT 

NAM 

112  Vi Phúc Vĩnh 
14/06/2003 002203003170 07/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

LONGCHEER MEIKO VIỆT NAM 

113  Trần Xuân Quỳnh 
18/10/1986 001086019214 10/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

LONGCHEER MEIKO VIỆT NAM 

114  Lê Văn Vinh 
19/01/2003 001203038112 19/06/2021 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

LONGCHEER MEIKO VIỆT NAM 

115  Phạm Văn Phúc 07/10/1979 031079004534 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty cổ phần Phân phối Khí 

thấp áp Dầu khí Việt Nam  

- Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc. 

116  Hà Anh Dũng 09/10/1988 040088040390 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty cổ phần Phân phối Khí 

thấp áp Dầu khí Việt Nam  

- Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

117  Lê Hải Đại 14/08/1988 030088001608 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty cổ phần Phân phối Khí 

thấp áp Dầu khí Việt Nam  

- Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc 

118  
Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 18/05/1999 036199000150 30/07/2024 Bộ Công an 

Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

119  Dương Thanh Tùng 14/12/1996 033096004298 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

120  Lưu Đình Trường 07/06/1991 033091013855 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

121  Nguyễn Xuân Trường 01/05/1990 033090004868 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

122  Phạm Thanh Tuấn 01/10/1994 033094005722 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

123  Trần Văn Nghĩa 20/12/1995 033095008780 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

124  Đỗ Anh Tài 16/08/1993 033093007361 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

125  Phạm Đình Quang 02/02/1994 033094002395 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components  

Việt Nam 

126  Đỗ Xuân Sinh 22/01/1991 033091000825 25/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SML TRIMS & 

PACKAGING VIỆT NAM 

127  Nguyễn Đức Trang 26/9/1979 001079030320 30/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh 

Tập đoàn điện lực Việt Nam 

128  Hoàng Ngọc Kiên 19/11/1975 017075000431 30/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh 

Tập đoàn điện lực Việt Nam 

129  Nguyễn Nhật Quang 22/01/1989 024089001032 30/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh 

Tập đoàn điện lực Việt Nam 

130  Vũ Hoàng Anh 24/06/1970 019070009272 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

131  Nguyễn Văn Quân 22/12/1984 024084005327 27/12/2024 Bộ Công an Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

132  Trần Tuấn Cường 04/10/1987 010087012609 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

133  Nguyễn Ngọc Anh 23/03/1982 015082004981 21/03/2025 Bộ Công an Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

134  Lê Anh Tuấn 10/01/1991 036091025414 02/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

135  Bùi Văn Vinh 16/03/1986 017086009196 23/03/2026 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

136  Vũ Bá Tân 13/9/1972 034072010642 05/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

137  Đinh Thạch Anh 01/08/1969 019069000517 06/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc 

138  Nguyễn Thành Minh 01/03/1974 001074017559 12/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

139  Nguyễn Quang Minh 07/05/1970 001070002041 07/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

140  Mai Anh Tuấn 01/07/1989 001089016722 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

141  Lương Thảo Nguyên 18/08/1970 001070006556 04/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

142  
Nguyễn 

Chương 
Trình 

29/10/1988 001088058102 25/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

143  
Chử Huyền 

Phương 
Thảo 

11/09/1982 001182002525 04/10/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

144  Nguyễn Đăng Mạnh 05/01/1966 027066012715 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

145  Kiều Mạnh Huynh 05/06/1978 001078047048 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

146  Trần Anh Dũng 09/12/1977 001077005750 23/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

147  Ngô Quang Điện 19/02/1974 015074001306 18/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

148  Trần Xuân Nam 03/11/1975 010075000051 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

149  Ngô Đại Dương 25/02/1980 001080013204 27/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

150  Hoàng Văn Điền 01/01/1986 027086014521 10/01/2026 Bộ Công an Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

151  Nguyễn Quang Vinh 18/11/1968 001068024170 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

152  Nguyễn Tuân 18/09/1990 001090040302 15/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

153  Phạm Anh Đông 06/12/1975 036075011408 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

154  Ngô Xuân Hoàn 22/09/1978 001078016744 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

155  Nguyễn Thanh Tùng 09/08/1973 001073032943 16/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

156  Bùi Văn Thế 13/10/1981 001081032071 26/02/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

157  Nguyễn Văn Cường 16/09/1974 001074013616 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

158  Trần Thế Mạnh 21/06/1992 001092008258 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

159  Phùng Viết Hải 24/05/1970 001070017772 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

160  Nguyễn Văn Mạnh 16/05/1977 001077028132 14/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

161  Nguyễn Thành Sơn 12/05/1986 001086033500 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

162  Kiều Văn Nhật 12/03/1991 001091036592 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

163  Nguyễn Kim Tuấn 15/09/1980 001080050640 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

164  Phạm Đức Cường 09/11/1972 001072027432 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

165  Lê Quốc Hội 17/05/1976 036076022305 21/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

166  Lê Văn Hải 09/11/1981 001081004906 16/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

167  Trịnh Thắng Lợi 06/10/1980 033080004311 24/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

168  Đỗ Văn Sơn 08/01/1988 001088037528 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Samsung electronics 

Việt Nam 

169  Đỗ Xuân An 04/12/1990 001090015219 24/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Samsung electronics 

Việt Nam 

170  Ngô Văn Nam 05/10/1992 001092033534 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Samsung electronics 

Việt Nam 

Ấn định danh sách 170 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


